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CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI — MỞ LỐI HÀNH TRÌNH
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INNOVATIVE TECHNOLOGY —  PAVING THE WAY
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ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

11.00R20 DR51 18 TT 8.00X20 1083 286 503 15 225 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/L

11.00R20 DM11 18 TT 8.00X20 1088 286 503 16.5 225 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/K

12.00R20 DR51 20 TT 8.50X20 1122 306 521 16 238 900/131 900/131 4000/8820 3650/8050 156/153/L

12.00R20 DM11 20 TT 8.50X20 1127 306 521 17.5 238 900/131 900/131 4000/8820 3650/8050 156/153/K

12.00R20 DM43 20 TT 8.50X20 1130 306 521 19.5 242 900/131 900/131 4000/8820 3650/8050 156/153/K

11R22.5 DR11 16 TL 8.25X22.5 1048 278 489 14 220 850/123 850/123 3150/6940 2900/6390 148/145/M

11R22.5 DR12 16 TL 8.25X22.5 1048 278 489 14 220 850/123 850/123 3150/6940 2900/6390 148/145/M

11R22.5 DR42 16 TL 8.25X22.5 1050 278 489 16 220 830/120 830/120 3000/6610 2725/6010 146/143/M

11R22.5 DB41 16 TL 8.25X22.5 1065 278 489 20.5 230 830/120 830/120 3000/6610 2725/6010 146/143/M

11R22.5 DB51 16 TL 8.25X22.5 1062 278 489 20 220 830/120 830/120 3000/6610 2725/6010 146/143/M

11R22.5 DB51 16 TL 8.25X22.5 1062 278 489 20 220 850/123 850/123 3150/6940 2725/6390 148/145/M

12R22.5 DR11 18 TL 9.00X22.5 1086 305 503 14.5 225 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/M

12R22.5 DR12 18 TL 9.00X22.5 1086 305 489 14 225 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/M

12R22.5 DR14 18 TL 9.00X22.5 1086 300 503 16 228 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/M

12R22.5 DM43 18 TL 9.00X22.5 1096 305 503 19 235 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/K

255/70R22.5 DR53 16 TL 7.50X22.5 933 248 435 14 200 830/120 830/120 2500/5510 2300/5070 140/137/M

255/70R22.5 DR53 16 TL 7.50X22.5 933 248 435 14 200 830/120 830/120 2500/5510 2300/5070 140/137/M

295/75R22.5 DR42 16 TL 9.00X22.5 1018 284 475 15.5 220 830/120 830/120 3000/6610 2725/6005 146/143/M

295/75R22.5 DR53 16 TL 9.00X22.5 1008 284 475 10.5 210 830/120 830/120 3000/6610 2725/6005 146/143/M

295/75R22.5 DB51 16 TL 9.00X22.5 1021 284 475 20.5 228 830/120 830/120 3000/6610 2725/6010 146/143/L

315/80R22.5 DR01 20 TL 9.00X22.5 1081 309 498 15.5 246 850/123 850/123 4000/8820 3650/8050 156/153/M

315/80R22.5 DM11 20 TL 9.00X22.5 1086 309 498 17.5 246 850/123 850/123 4000/8820 3650/8050 156/153/L

385/65R22.5 DR61 20 TL 11.75X22.5 1072 382 495 16 298 900/129 4500/9920 160M

11R24.5 DR42 16 TL 8.25x24.5 1108 280 515 16.5 210 830/120 830/120 3250/7160 3000/6610 149/146/L

11R24.5 DB51 16 TL 8.25x24.5 1118 280 515 20.5 215 830/120 830/120 3250/7160 3000/6610 149/146/L

285/75R24.5 DR42 16 TL 8.25X24.5 1055 275 492 15.5 215 830/120 830/120 3075/6780 2800/6170 147/144/L

285/75R24.5 DB51 16 TL 8.25x24.5 1066 275 492 20.5 215 830/120 830/120 3075/6780 2800/6170 147/144/L

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)

RimSize Pattern PR Type

Quy Cách Kiểu hoa
Số

lớp bố
Kiểu 
lốp

Vành

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI — MỞ LỐI HÀNH TRÌNH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SPECIFICATIONS



ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

315/80R22.5 DR01 20 TL 9.00X22.5 1081 309 498 15.5 246 850/123 850/123 4000/8820 3650/8050 156/153/M

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)Quy Cách Kiểu hoa

Số
lớp bố

Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim
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ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

11R22.5 16 TL 8.25X22.5 1048 278 489 14 220 850/123 850/123 3150/6940 2900/6390 148/145/M

12R22.5 18 TL 9.00X22.5 1086 305 503 14.5 225 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/M

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)

DR11

Quy Cách Kiểu hoa
Số

lớp bố
Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim

05



ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

11R22.5 16 TL 8.25X22.5 1048 278 489 14 220 850/123 850/123 3150/6940 2900/6390 148/145/M

12R22.5 18 TL 9.00X22.5 1086 305 489 14 225 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/M

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)

DR12

Quy Cách Kiểu hoa
Số

lớp bố
Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim

06



ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

12R22.5 DR14 18 TL 9.00X22.5 1086 300 503 16 228 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/M

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)Quy Cách Kiểu hoa

Số
lớp bố

Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim
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ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

11R22.5 16 TL 8.25X22.5 1050 278 489 16 220 830/120 830/120 3000/6610 2725/6010 146/143/M

295/75R22.5 16 TL 9.00X22.5 1018 284 475 15.5 220 830/120 830/120 3000/6610 2725/6005 146/143/M

11R24.5 16 TL 8.25x24.5 1108 280 515 16.5 210 830/120 830/120 3250/7160 3000/6610 149/146/L

285/75R24.5 16 TL 8.25X24.5 1055 275 492 15.5 215 830/120 830/120 3075/6780 2800/6170 147/144/L

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)

DR42

Quy Cách Kiểu hoa
Số

lớp bố
Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim
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ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

11.00R20 18 TT 8.00X20 1083 286 503 15 225 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/L

12.00R20 20 TT 8.50X20 1122 306 521 16 238 900/131 900/131 4000/8820 3650/8050 156/153/L

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)

DR51

Quy Cách Kiểu hoa
Số

lớp bố
Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim
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ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

255/70R22.5 16 TL 7.50X22.5 933 248 435 14 200 830/120 830/120 2500/5510 2300/5070 140/137/M

255/70R22.5 16 TL 7.50X22.5 933 248 435 14 200 830/120 830/120 2500/5510 2300/5070 140/137/M

295/75R22.5 16 TL 9.00X22.5 1008 284 475 10.5 210 830/120 830/120 3000/6610 2725/6005 146/143/M

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)

DR53

Quy Cách Kiểu hoa
Số

lớp bố
Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim
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ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

385/65R22.5 DR61 20 TL 11.75X22.5 1072 382 495 16 298 900/129 4500/9920 160M

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)Quy Cách Kiểu hoa

Số
lớp bố

Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim

11



ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

11R22.5 DB41 16 TL 8.25X22.5 1065 278 489 20.5 230 830/120 830/120 3000/6610 2725/6010 146/143/M

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)Quy Cách Kiểu hoa

Số
lớp bố

Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim
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ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

11R22.5 16 TL 8.25X22.5 1062 278 489 20 220 830/120 830/120 3000/6610 2725/6010 146/143/M

11R22.5 16 TL 8.25X22.5 1062 278 489 20 220 850/123 850/123 3150/6940 2725/6390 148/145/M

295/75R22.5 16 TL 9.00X22.5 1021 284 475 20.5 228 830/120 830/120 3000/6610 2725/6010 146/143/L

11R24.5 16 TL 8.25x24.5 1118 280 515 20.5 215 830/120 830/120 3250/7160 3000/6610 149/146/L

285/75R24.5 16 TL 8.25x24.5 1066 275 492 20.5 215 830/120 830/120 3075/6780 2800/6170 147/144/L

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)

DB51

Quy Cách Kiểu hoa
Số

lớp bố
Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim
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ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

11.00R20 18 TT 8.00X20 1088 286 503 16.5 225 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/K

12.00R20 20 TT 8.50X20 1127 306 521 17.5 238 900/131 900/131 4000/8820 3650/8050 156/153/K

315/80R22.5 20 TL 9.00X22.5 1086 309 498 17.5 246 850/123 850/123 4000/8820 3650/8050 156/153/L

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)

DM11

Quy Cách Kiểu hoa
Số

lớp bố
Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim
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ĐK ngoài Rộng hông lốp Lốp đơn Lốp đôi Lốp đơn Lốp đôi

Overall 
Diameter

±2%

Section
Width

±4%

Static 
loaded
radius

±1%

Tread 
Depth

Tread 
Wide
±5%

Single Dual Single Dual

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kPa/psi kPa/psi kg/lbs kg/lbs

12.00R20 20 TT 8.50X20 1130 306 521 19.5 242 900/131 900/131 4000/8820 3650/8050 156/153/K

12R22.5 18 TL 9.00X22.5 1096 305 503 19 235 930/135 930/135 3550/7830 3250/7160 152/149/K

Kích thước lốp bơm hơi
(Dimension Data)

DM43

Quy Cách Kiểu hoa
Số

lớp bố
Kiểu 
lốp

Vành

Load Index/ 
Speed Index

Bán kính 
tĩnh

Chiều 
sâu hoa

Rộng
mặt 
chạy

Áp lực bơm
(Infaltion Pressure)

Tải trọng
(Max Load) Chỉ số tải/

Chỉ số tốc độ

Size Pattern PR Type Rim
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DA NANG REPRESENTATIVE OFFICE

354 Dien Bien Phu Street, Thanh 
Khe District - Da Nang City
Tel: (+84.236) 3 771 002
Fax: (+84.236) 3 645 862
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Hoang Mai District, Ha Noi City
Tel: (+84.24) 3 858 2090
Fax: (+84.24) 3 858 1891

HO CHI MINH REPRESENTATIVE OFFICE

90 Nguyen Hoang St., An Phu Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Tel: (+84.28) 2 217 2373

OFFICE ADDRESS
Lot G, Ta Quang Buu Street,
Lien Chieu industrial zone,
Da Nang City, Viet Nam

Tel: (+84. 36) 3 771 405
Fax: (+84. ) 3 771 400236
Email: hanhchinh@drc.com.vn

2

EXPORT DEPARTMENT
Tel: (+84. ) 3 771 975236

Fax: (+84. ) 3 771 974236
Email: xuatkhau@drc.com.vn

MARKETING DEPARTMENT
Tel: (+84. ) 3 771 992236
Hotline: (+84) 906 545 155 
Email: marketing@drc.com.vn

SALE DEPARTMENT
Tel: (+84. ) 3 771 980236
3 771 988, 3 771 985
Email: banhang@drc.com.vn
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